	
	BÀI 10. SỰ RƠI TỰ DO
TRẮC NGHIỆM & TỰ LUẬN
(Hướng đến bài tập có tính thực tế cao)



Họ và tên…………………………………….…………Trường……………..……………...…
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1.  Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do ?
A. Người nhảy dù.		B. Thả rơi một sợi chỉ.
C. Chiếc lá cây rụng.		D.Thả rơi một viên sỏi.
Câu 2.  (Sách BT KNTT). Chuyển động nào dưới đây có thể được coi như là chuyển động rơi tự do?
A. Chuyển động của một viên bi sắt được ném theo phương nằm ngang.
B. Chuyển động của một viên bi sắt được ném theo phương xiên góc.
C. Chuyển động của một viên bi sắt được thả rơi.
D. Chuyển động của một viên bi sắt được ném lên cao.
Câu 3.  Chọn phát biểu đúng khi thả rơi một vật tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 
A.Tốc độ trung bình trong giây thứ nhất là 9,8 m/s.
B. Mỗi giây, tốc độ tăng một lượng là 9,8 m/s.
C. Mỗi giây, vật rơi được 9,8 m.
D. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ nhất bằng 9,8 m.
Câu 4.  Khi vật rơi tự do thì
A.vật có gia tốc bằng 0.	B.vật chịu lực cản nhỏ.
C.vật chuyển động thẳng đều.	D.tốc độ của vật tăng đều theo thời gian.
Câu 5.  Thí nghiệm ống Niu-tơn cho thấy rằng
A.trong không khí các vật nặng nhẹ khác nhau đều rơi nhanh như nhau.
B.sức cản của không khí là nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh chậm khác nhau. 
C. trong chân không vật nào có khối lượng lớn hơn sẽ rơi nhanh hơn. 
D.nếu không có tác dụng của trọng lực thì các vật nặng hay nhẹ đều rơi nhanh như nhau.
Câu 6.  (Sách BT KNTT). Thả một hòn sỏi từ độ cao h xuống đất. Hòn sỏi rơi trong 2 s. Nếu thả hòn sỏi từ độ cao 2 h xuống đất thì hòn sỏi sẽ rơi trong 


A.2 s.	B.s.	C. 4 s.	D.s.


Câu 7.  (Sách BT KNTT).Thả vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính tốc độ của vật ngay khi vừa chạm đất là




A..	B..	C..	D..
Câu 8.  (Sách BT KNTT). Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 9,8 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật ngay khi vừa chạm đất bằng

A.m/s.	B. 9,8 m/s.	C. 98 m/s.	D. 6,9 m/s.
Câu 9.  
(Sách BT KNTT). Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số độ cao bằng




A..	B..	C..	D..
Câu 10.  Một vật rơi từ độ cao 45 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc trung bình của vật và thời gian chạm đất là 
A. vtb= 4,5 m/s, t = 10 s. 	B. vtb = 30 m/s, t = 3 s. 
C. vtb= 15 m/s, t = 3 s. 	D. vtb = 5 m/s, t = 9 s.
Câu 11.  Khi thực hành xác định gia tốc rơi tự do bằng thực nghiệm. Kết quả thực hành của một nhóm học sinh đo được gia tốc rơi tự do từ 9,78 m/s2 đến 9,92 m/s2.Giá trị trung bình của gia tốc bằng 
	A.9,75 m/s2.	B. 9,84m/s2. 	C. 9,85 m/s2.	D.9,81 m/s2.
II.TỰ LUẬN
Câu 12.  (Sách BT Cánh Diều).Một nhà du hành vũ trụ trên mặt Trăng thả một chiếc búa từ độ cao 1,2 m. Búa chạm bề mặt Mặt Trăng sau 1,2 s tính từ khi được thả. Tính độ lớn gia tốc rơi tự do trên bề mặt Mặt Trăng.
Đáp số: 1,7 m/s2
Câu 13.  (Sách BT KNTT). Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư kể từ lúc được thả rơi. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã tăng lên bao nhiêu? Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2.
Đáp số: 34,3 m & 9,8 m/s


Câu 14.  (Sách BT Cánh Diều).Một vận động viên ném một quả bóng theo phương thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu là 18,0 m/s. Lấy g = 9,81 m/s2.
a.Quả bóng lên cao bao nhiêu ?
b.Sau thời gian bao lâu nó trở về điểm ném.
Đáp số: a) 16,5 m; b) 3,7 s.
Câu 15.  (Sách BT Cánh Diều).Một nhóm học sinh thử nghiệm sự rơi của vật. Đầu tiên, họ thả một quả bóng rơi tự do không tốc độ ban đầu từ độ cao nhất định. Quả bóng chạm mặt sàn với tốc độ là 4 m/s.
a.Tiếp theo, quả bóng được ném thẳng đứng xuống với tốc độ 3 m/s từ cùng độ cao. Trong thử nghiệm này, tốc độ của nó khi chạm mặt sàn là bao nhiêu?
b.Nếu quả bóng được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ đầu 3 m/s từ cùng độ cao. Tốc độ của nó khi chạm mặt sàn trong lần thử nghiệm này là bao nhiêu?
Đáp số: a) 5 m/s; b) 5 m/s
Câu 16.  Một đoàn thám hiểm hang sâu nhất Việt Nam là hang Cống Nước, ở huyện Phong Thổ – tỉnh Lai Châu. Để ước lượng độ sâu theo chiều thẳng đứng của một đoạn hang, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng hang và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng hang; sau 4 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy hang. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,8 m/s2. Tính độ sâu ước lượng của hang ?
Đáp số: 70,3 m
Câu 17.  (Sách BT KNTT). Tính khoảng thời gian rơi tự do t của một viên đá. Cho biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được đoạn đường dài 24,5 m lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2.
Đáp số: 3 s
Câu 18.  

Khi thực hành khảo sát chuyển động rơi tự do, một học sinh đo thời gian rơi t của vật bằng thép hình trụ trên quãng đường s thu được kết quả: t = 0,3200,001 (s); s = 500,00,5 (mm). Ghi kết quả của phép đo gia tốc trọng trường?
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